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ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU BHYT NĂM .....
Đơn vị tính: Nghìn đồng
	Nội dung
	Mã số
	Dự toán được giao
	Ước thực hiện năm .....
	So sánh

	
	
	
	Thực hiện 6 tháng đầu năm
	Ước thực hiện 6 tháng cuối năm
	Cộng
	Tăng
	Giảm

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 4 + 5
	7 = 6 - 3
	8 = 3 - 6

	1. BHYT quân nhân
	1=2+3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Khu vực biển đảo xa bờ
	2=5+8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Khu vực còn lại
	3=6+9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a) Khối dự toán
	4=5+6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Khu vực biển đảo xa bờ
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Khu vực còn lại
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) Khối hạch toán
	7=8+9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Khu vực biển đảo xa bờ
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Khu vực còn lại
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. BHYT CC, VC, CNQP và LĐHĐ
	10=11+12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Người lao động đóng
	11=14+17
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Người sử dụng LĐ đóng
	12=15+18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a) Khối dự toán
	13=14+15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Người lao động đóng
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Người sử dụng LĐ đóng
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) Khối hạch toán
	16=17+18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Người lao động đóng
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Người sử dụng LĐ đóng
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	19=1+10
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